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TỜ TRÌNH
Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước
bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ngày 08 tháng 12 năm 2012, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 292/2012/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Nghị quyết của HDDND tỉnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  
Qua hơn 4 năm thực hiện, hai văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL lập dự toán, áp dụng các mức chi cho hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đi vào nề nếp, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố chính quyền các cấp trên địa bàn.  

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thay thế Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC: "Căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp”. Do đó, việc ban hành mới Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thay thế mức chi tại Nghị quyết số 292/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa các quy định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC, đồng thời tạo căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh.

2. Quan điểm 

Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên được xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 338/2016/TT-BTC và các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

III. NỘI DUNG TRÌNH BAN HÀNH
1. Về định mức phân bổ kinh phí: Thông tư số 338/2016/TT-BTC đã quy định rõ mức chi cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng mức chi cho từng cấp tương ứng với mức quy định của Thông tư, cụ thể như sau: 
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân ban hành mới hoặc thay thế
Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản; 
Cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản;
Cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung 
Cấp tỉnh: 8 triệu đồng/văn bản;
Cấp huyện: 6,4 triệu đồng/văn bản;
Cấp xã: 4,8 triệu đồng/văn bản.

2. Về mức chi:

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và khả năng ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng mức chi tương ứng cho cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp, phạm vi triển khai công việc của từng cấp (có Phụ lục kèm theo Tờ trình). Theo đó:

- Đối với nội dung Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định rõ mức chi cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì UBND tỉnh xây dựng mức chi cho từng cấp tương ứng với mức quy định của Thông tư (Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tư pháp; Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp; Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp).

- Đối với các nội dung Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định mức chi chung cho cả 3 cấp thì UBND tỉnh xây dựng mức chi cho cấp tỉnh tương ứng với mức quy định của Thông tư, cấp huyện tương ứng với 70% của cấp tỉnh và cấp xã tương ứng với 70% của cấp huyện. 

- Đối với một số nội dung khác như: nội dung chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu, mức chi đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã là như nhau vì ở cả 3 cấp đều thuê dịch và hiệu đính tài liệu với mức giá chung theo giá thị trường. 

- Nội dung chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị phục vụ công tác xây dựng dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động, góp ý, thẩm định văn bản, điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật, mức chi cho cá nhân chủ trì là 150.000 đồng/người/buổi họp; các thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/buổi họp. Do mức chi này là không cao và vẫn giữ nguyên so với mức chi tại Nghị quyết số 292/2012/NQ-HĐND nên UBND tỉnh cũng xây dựng mức chi cho nội dung này ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã là như nhau.

- Đối với nội dung chi cho báo cáo thẩm tra văn bản QPPL: hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chế độ, chính sách, mức cho bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên nên UBND tỉnh  không xây dựng mức chi cho báo cáo thẩm tra văn bản QPPL trong dự thảo Nghị quyết này.
Căn cứ nhiệm vụ và mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng không được vượt quá định mức phân bổ quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Tổ chức triển khai thực hiện:

Sau khi Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định.
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính;
- Lưu: VT, NC. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn


	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:           /PTr-VPUB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2017


- Độ mật: Thường
- Theo dõi YKCĐ: Không

- DT: 3221
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi:
  Lãnh đạo UBND tỉnh;





Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.


Vấn đề trình: Tờ trình quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 
Cơ quan trình: Sở Tư pháp
Tài liệu kèm theo: Dự thảo văn bản
	1.
	Tóm tắt nội dung công việc: trình ban hành Tờ trình quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	Ngày       /6/2017

Phê duyệt của Lãnh đạo UBND tỉnh



	2.
	Ý kiến của các phòng, ban liên quan:


	

	3.
	Ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh:

Kính trình Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng xem xét, phê duyệt./.
	

	
	
	Ngày      /6/2017

Phê duyệt của Lãnh đạo VPUBND tỉnh

Nguyễn Quang Hưng

	Ngày       /6/2017

Chuyên viên

Chử Thu Vân
	Ngày      /6/2017

Lãnh đạo 

Phòng Nội chính
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